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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên t a: Ông N u  n  u n     . 

Các Hội thẩm nhân dân:    

           1. Ông B    u n   n;  

           2. Ông Võ     Thành. 

- Thư ký phiên toà: Bà N u  n T ị Thú   ằn  – T      Toà án nhân 

dân tỉn  Bìn  D ơn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

toà: Ông Trần Tấn Lập – K ểm sát v ên. 

N à  19 tháng 01 năm 2018, tạ  tr  s  T   án n ân dân tỉn  Bìn  D ơn , 

  t    sơ t  m   n       v  án  ìn  s  sơ t  m t   l  số: 76/2017/TLST-HS 

ngày 07/12/2017 t  o  u  t  ịn      v  án r    t    số: 02/2018/  XXST-HS 

n à  05/01/2018  ố  vớ  bị  áo: 

Họ và tên bị cáo: Bùi Văn C, s n  năm 1986, tạ  tỉn  K ên G  n ; nơ     

trú: Ấp  , xã M,  u ện  , tỉn  K ên G  n ; n  ề n   ệp: Làm ruộn ; trìn   ộ 

văn  oá: 7/12; dân tộ : K n ;   ớ  tín : N m; t n   áo: K  n ; quố  tị  : V ệt 

Nam; con ông B   Văn X, s n  năm 1963 và bà N u  n T ị T u B, s n  năm 

1962;  ó vợ tên Tr ơn  Bí     và 01 con s n  năm 2012; t ền án, t ền s : 

K  n ; bị  áo bị bắt tạm   ữ n à  04/9/2017   n ngày 07/9/2017   ợ  trả t  do, 

bị  áo tạ  n oạ ,  ó mặt. 

Người làm chứng: 

1. Ông Quách Chí C, s n  năm 1984; nơ     trú: Ấp  , xã T,  u ện C, 

tỉn  Cà M u, vắn  mặt. 

2. Ông Nguy n  oàn  T, s n  năm 1990; nơ     trú: K u p ố K, p  ờn  

T, t ị  ã T, tỉn  Bìn  D ơn ;  ị    ỉ l ên lạ : Ấp 2, xã M,  u ện C, tỉn  Bìn  

P  ớ , vắn  mặt. 

3. Ông N u  n Tấn T1, s n  năm 1989; nơ     trú: K u p ố K, p  ờn  T, 

t ị  ã T, tỉn  Bìn  D ơn , vắn  mặt. 
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NỘI DUNG V   N: 

Theo  á  tà  l ệu  ó tron     sơ v  án và d  n b  n tạ  p  ên t  , nộ  dun  

v  án   ợ  tóm tắt n   s u: 

K oản  20   ờ n à  29/10/2008, Lê Hà C   n  nó    u ện vớ  bà Tr ơn  

T ị Mỹ P   tr ớ  quán  à p ê "S" t uộ  Khu p ố K, p  ờn  T, t ị  ã T, tỉn  

Bìn  D ơn ; lúc này N u  n T  n    và n óm bạn  ủ      m: N u  n  oàn  

T và N u  n Tấn T1    n  n  qu . N ìn t ấ  bà P, H  êu  ả n óm   n   ọ  

  ẹo bà P, tất  ả   n   . Khi H, T và T1   n  ần bà P  ợn , Lê Hà C nhìn 

n óm  ủ    nên   d n  t    án  C, C bỏ   ạ ,  , T và T1  uổ  t  o. T ấ  C bị 

 uổ   án , bà P d n    ện t oạ  d   ộn   ọ    o bạn là Trần Văn B. Lúc này, B 

  n  uốn  r ợu   n  vớ  n óm bạn tạ  n à trọ  ủ   n  N u  n Xuân T3 (cách 

quán cà phê S   oản  300 m t),   m: N u  n An  T2, Quách Chí C, Lê    

Hoàng P1 và B   Văn C. Bà P nó    o B b  t là Lê Hà C bị  án ,   n  bỏ   ạ  

về   ớn  p  n  trọ  ủ  B. N    bà P báo, B nó  lạ  v ệ  Lê Hà C bị  uổ   án  

và   n  trên   ờn    ạ  về p  n  trọ nên T2, C, B và P1 r    ỏ  p  n  trọ, 

Quách Chí C    vào  ệ b p lấ  một  on d o Thái l n  án bằn  n    màu   n dà  

  oản  10 m, l ỡ  bằn    m loạ  màu trắn  sán ,  í   t  ớ  20cm   4 m sắ  

n ọn,  ầm dọ  t  o t   r   qu   r ,     uốn   ầu t  n  (T, B, P và C    n  b  t 

Quách Chí C có   ấu d o tron  n  ờ ). Lú  nà , Lê Hà C   ạ  về   n  ầu 

  ờn  vào   u n à trọ, trên t    ầm      ạ     n  bị bể,   ạ   uổ  t  o p í  

sau là H và T. Lê Hà C   ạ  lên  ầu t  n   ặp Quách Chí C, T, P1, B và C, Lê 

Hà C nó    n  bị  uổ   án , r     ạ  lên l n   n lầu 1.    ầm  ạ  , T theo sau 

    ạ    n tìm Lê Hà C s u  ó  ả  r      ã  và  án  n  u vớ  Quách Chí C, C, 

B, T2, P1, Lê Hà C và Trần Văn C1 (C1 là  m ruột B, C1 vừ     uốn   à p ê về 

n ìn t ấ  B  án  n  u vớ   , T nên   n  t  m    ). Lú   án  n  u, Quách Chí 

C s  d n  d o thái l n l ỡ  sắ  n ọn  âm   01 n át vào v n  n   , H bỏ   ạ  

qu    ờn  về   ớn   ám ruộn   á     u n à trọ  ủ   n  T3   oản  30 m t n ã 

quỵ tr ớ  m ện   ốn  n ớ  (T2, B, C1, C, Lê Hà C và P1    n  b  t v ệ  

Quách Chí C d n  d o  âm H); T bỏ   ạ  vào l    o su  ố  d ện nhà ông T3. 

T  p  ó, N u  n Tấn T1  ầm          ạ     ạ    n  ể giúp H và T  án  n óm 

Quách Chí C t ì bị B, C và Lê Hà C d n  t    án  nên T1 bỏ   ạ  t  o T vào lô 

cao su. Ngày 30/8/2008, Quách Chí C nghe tin N u  n T  n    bị  âm t  von  

nên Quách Chí C, B, C, T2, Cu, P1 và Lê Hà C bỏ trốn. 

Ngày 07/12/2011, Quách Chí C  ầu t ú và      n ận  àn  v  p ạm tộ . 

Cùng ngày 07/12/2011, Quách Chí C bị Cơ qu n Cản  sát   ều tr  C n   n tỉn  

Bìn  D ơn  bắt   ữ, s u  ó bị      tố, tạm    m về tộ  “G  t n  ờ ”. Ngày 

16/5/2012, N u  n Tấn T1, N u  n  oàn  T, N u  n An  T2, Trần Văn C1, 

Lê Hà C, Lê     oàn  P1, B   Văn C và Trần Văn B bị Cơ qu n Cản  sát   ều 

tr  C n   n tỉn  Bìn  D ơn       tố về tộ  “Gâ  rố  trật t    n   ộn ” n  n  

sau  ó C và B bỏ trốn nên Cơ qu n Cản  sát   ều tr  C n   n tỉn  Bìn  D ơn  

r  qu  t  ịn  tru  nã. N à  04/9/2017, C bị bắt t  o  u  t  ịn  tru  nã số 08 

n à  05/6/2012  ủ  Cơ qu n Cản  sát   ều tr  C n   n tỉn  Bìn  D ơn . N à  
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04/9/2017, Cơ qu n Cản  sát   ều tr  C n   n tỉn  Bìn  D ơn  qu  t  ịn  p    

      ều tr  số 17  ố  vớ  B   Văn C và ngày 07/9/2017 áp d n  b ện p áp cấm 

     ỏ  nơ     trú   o   n n  . 

N à  17/9/2012, T   án n ân dân tỉn  Bìn  D ơn   ã   t    và tu ên 

p ạt bị  áo Quách Chí C 15 năm t  về tộ  “G  t n  ờ ”;    p ạt  á  bị  áo 

N u  n  oàn  T, N u  n Tấn T1 mỗ  bị  áo 09 tháng tù;    p ạt  á  bị  áo 

N u  n An  T2, Lê Hà C, Lê     oàn  P1 mỗ  bị  áo 07 tháng tù n  n  cho 

   n  án tr o, t ờ     n t   t á   là 01 năm 02 t án ;    p ạt bị  áo Trần Văn 

C1 06 t án  t  về tộ  “Gâ  rố  trật t    n   ộn ”. Về trá   n  ệm dân s  và    

l  vật    n   ũn   ã   ợ     l   on  tạ  Bản án  ìn  s  sơ t  m số 

79/2012/HSST, ngày 17/9/2012. 

Tron  quá trìn    ều tr  và tạ  p  ên t  : Bị  áo B   Văn C,  ạ  d ện V ện 

K ểm sát   ữ qu ền   n  tố tạ  p  ên t    ều t ốn  n ất  àn  v   ủ  bị  áo Bùi 

Văn C p ạm tộ  “Gâ  rố  trật t    n   ộn ”. 

Bản  áo trạn  số 02/  -KS T.P2 ngày 01/12/2017  ủ  V ện K ểm sát 

n ân dân tỉn  Bìn  D ơn  tru  tố bị  áo B   Văn C về tộ  “Gâ  rố  trật t    n  

 ộn ” t  o   oản 1   ều 245  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999   ợ  s    ổ  bổ 

sun  năm 2009. Tạ  p  ên t  ,  án    á tín    ất, m    ộ,  ậu quả  àn  v  p ạm 

tộ   ủ  bị  áo  â  r  và  á  tìn  t  t tăn  nặn ,   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  s , 

 ạ  d ện V ện K ểm sát  ề n  ị  ộ    n    t    áp d n    oản 1   ều 245; 

  ểm  , p   oản 1   ều 46  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999  ã   ợ  s    ổ , bổ 

sun  năm 2009    p ạt bị  áo B   Văn C m   án từ 06   n 09 t án  tù. Về 

trá   n  ệm dân s ,    l  vật    n   ã   ợ    ả  qu  t tạ  Bản án  ìn  s  sơ 

t  m số 79/2012/HSST n à  17/9/2012  ủ  T   án n ân dân tỉn  Bìn  D ơn  

nên không  ặt r    m   t,   ả  qu  t. 

Tạ  p  ên t  , bị  áo B   Văn C   o rằn   áo trạn   ủ  V ện K ểm sát 

n ân dân tỉn  Bìn  D ơn  tru  tố bị  áo là  ún  n  ờ ,  ún  tộ . Bị  áo xin  ộ  

  n    t      ảm n ẹ  ìn  p ạt và   o bị  áo   ợ     n  án tr o vớ  l  do bị 

 áo  ó  oàn  ản       ìn    ó   ăn, vợ bị  áo  ã bỏ n à     ể lạ       on n ỏ 

  o bị  áo nu   d ỡn .  

NH N Đ NH CỦA TÒA  N: 

Trên  ơ s  nộ  dun  v  án,  ăn    vào  á  tà  l ệu tron     sơ v  án  ã 

  ợ  tr n  t n  tạ  p  ên t  ,  ộ    n    t    n ận  ịn  n   s u: 

[1] Về  àn  v , qu  t  ịn  tố t n   ủ  Cơ qu n   ều tr  C n   n tỉn  Bìn  

D ơn ,   ều tr  v ên, V ện K ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  D ơn , K ểm sát v ên 

tron  quá trìn    ều tr , tru  tố  ã t      ện  ún  t  m qu ền, trìn  t , t ủ t   

qu   ịn   ủ  Bộ luật Tố t n   ìn  s .  uá trìn    ều tr  và tạ  p  ên t  , bị  áo 

   n   ó      n  oặ      u nạ  về  àn  v , qu  t  ịn   ủ   ơ qu n t  n  àn  tố 

t n , n  ờ  t  n  àn  tố t n . Do  ó,  á   àn  v , qu  t  ịn  tố t n   ủ   ơ 

qu n t  n  àn  tố t n , n  ờ  t  n  àn  tố t n   ã t      ện  ều  ợp p áp. 
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[2]  uá trìn    ều tr  và tạ  p  ên t   bị  áo B   Văn C t ừ  n ận  àn  v  

p ạm tộ   ủa mình (bút l   04, 08, 83-85, 102). Lờ  n ận tộ   ủ  bị  áo p    ợp 

vớ   á  lờ        ủ  n ữn  n  ờ  làm    n  (bút l   96, 107, 109) và p    ợp 

vớ   á     n       á   ó tron     sơ v  án. Do  ó,  ó  ơ s    t luận:  

K oản  20   ờ n à  29/10/2008, tạ    u n à trọ  ủ   n  N u  n Xuân 

T3 t uộ  K u p ố K, p  ờn  T, t ị  ã T, tỉn  Bìn  D ơn , do mâu t uẫn n ỏ 

n ặt tron  v ệ    ọ    ẹo bạn  á   ủ  Lê Hà C dẫn   n n óm  ủ  N u  n 

Thanh H, N u  n  oàn  T, N u  n Tấn T1  án  n  u vớ  n óm  ủ  B   Văn 

C, N u  n Anh T2, Quách Chí C, Trần Văn C1, Lê Hà C và Lê     oàn  P1. 

Tron  lú   án  n  u, Quách Chí C  ã d n  d o Thái lan  âm một nhát vào 

v n  n     ủ  bị  ạ  N u  n T  n    dẫn   n t  von  (t  o K t luận   ám 

 ịn  p áp   số 242/2008/KLG -PC21 ngày 31/10/2008 củ  P  n  Kỹ t uật 

 ìn  s  C n   n tỉn  Bìn  D ơn ). V ệ  Quách Chí C d n  d o  âm bị  ạ  H 

thì N u  n An  T2, Trần Văn B, Trần Văn C1, B   Văn C, Lê Hà C và Lê    

Hoàng P1    n  b  t. Tạ  Bản án  ìn  s  sơ t  m số 79/2012/ SST  ngày 

17/9/2012, Tòa án nhân dân tỉn  Bìn  D ơn   ã   t    và tu ên p ạt Quách Chí 

C 15 năm t  về tộ  G  t n  ờ ;    p ạt  á  bị  áo N u  n  oàn  T, N u  n 

Tấn T1 mỗ  bị  áo 09 tháng tù;    p ạt  á  bị  áo N u  n An  T2, Lê Hà C, Lê 

    oàn  P1 mỗ  bị  áo 07 tháng tù n  n    o    n  án treo, t ờ     n t   

t á   là 01 năm 02 t án ;    p ạt bị  áo Trần Văn C1 06 t án  t  về tộ  “Gây 

rố  trật t    n   ộn ”. T  o qu   ịn  tạ    oản 1   ều 245  ủ  Bộ luật  ìn  s  

năm 1999  ã   ợ  s    ổ , bổ sun  năm 2009 thì“Người nào gây rối trật tự 

công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 

này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị 

phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai 

năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.   n  t ờ  t  o qu   ịn  tạ    oản 

1   ều 318  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 2015 t ì “Người nào gây rối trật tự công 

cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt 

hành chính về hành vi này hoặc đã bị bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”. Căn 

   vào   oản 3   ều 7  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 2015 và N  ị qu  t số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017  ủ   uố   ộ  về v ệ    ớn  dẫn   t     ố  vớ  

 á  v  án  ả  r  tr ớ  n à  Bộ luật  ìn  s  năm 2015  ó   ệu l  . Do  ó,  àn  

vi dùng tay chân  án  n óm  ủ  H, khi H  uổ    n n à trọ  án  n óm bạn bị 

cáo  ã  â  mất trật t  tạ  K u p ố K,  â   ũn  là   u v     n  dân   ;  ậu quả 

 ả  r  là  ặ  b ệt n   êm trọn  vì n  ờ  bị  ạ  H    t  ã  ủ   u tố  ấu t àn  tộ  

“Gâ  rố  trật t    n   ộn ”. Vì vậ ,  áo trạn   ủ  V ện K ểm sát n ân dân tỉn  

Bìn  D ơn  tru  tố bị  áo Bùi Văn C về tộ  “Gâ  rố  trật t    n   ộn ” t  o 

  oản 1   ều 245 Bộ luật  ìn  s  năm 1999  ã   ợ  s    ổ , bổ sun  năm 

2009 là  ún  n  ờ ,  ún  tộ  và  ún  p áp luật.  

[3]  àn  v  p ạm tộ   ủ  bị  áo là  àn  v  n u    ểm t    s    o  ã  ộ , 

 â  mất  n n n  trật t  trị  n tạ   ị  p  ơn . Về n ận t   , bị  áo C b  t rõ v ệ  
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 án  n  u vớ  n óm bạn  ủ  bị  ạ  là  àn  v  trá  p áp luật, n u    ểm   o  ã 

 ộ  n  n  bị  áo vẫn t      ện, bất   ấp p áp luật và  ậu quả là bị  ạ  H t  

vong. Do  ó,     qu  t  ịn   ìn  p ạt  ố  vớ  bị  áo  ần p ả     một m   án 

p    ợp vớ  qu   ịn   ủ  p áp luật  ể   áo d  , răn    và p  n  n ừ  tộ  p ạm 

  un  tron   ã  ộ . Tu  n  ên,     qu  t  ịn   ìn  p ạt  ũn   ần  ân n ắ , 

 án    á vai trò, các tình   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  s    o bị  áo. 

Về v   tr   ủ  bị  áo: Tron  v  án bị cáo C là   n  p ạm   ản  ơn,   ỉ vì 

muốn   úp  ỡ bạn (bên  v   bạn) nên bị  áo  ã d n  t   chân  án  n óm  ủ  

H, khi H  uổ    n n à trọ  án  n óm bạn bị  áo. 

Về tìn  t  t tăn  nặn  trá   n  ệm  ìn  s   ố  vớ  bị  áo: Không có. 

Về tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  s   ố  vớ  bị  áo: Quá trìn    ều 

tr  và tạ  p  ên t   bị  áo  ó thái  ộ thành    n      báo, ăn năn  ố   ả ; bị  áo 

p ạm tộ  lần  ầu và t uộ  tr ờn   ợp ít n   êm trọn ; bị  áo  ó  oàn  ản      

 ìn    ó   ăn,   n  nu    on n ỏ; bị  áo       ó t ền án, t ền s  t uộ   á  

tr ờn   ợp   ợ  qu   ịn  tạ    ểm  , p   oản 1 và   oản 2   ều 46  ủ  Bộ luật 

 ìn  s  năm 1999  ã   ợ  s a  ổ , bổ sun  năm 2009.  Xét t ấ  bị  áo  ó n  ều 

tình t  t   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  s  tạ    oản 1,   oản 2   ều 46 Bộ luật 

 ìn  s . Căn    vào   oản 3   ều 7  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 2015 và N  ị 

qu  t số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017  ủ   uố   ộ  về v ệ  áp d n   á  qu  

 ịn   ó lợ    o bị  áo.   n  t ờ , bị  áo  ó  ị    ỉ    trú rõ ràn  nên bị  áo  ủ 

  ều   ện áp d n    ều 60  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999  ã   ợ  s    ổ , bổ 

sun  năm 2009. 

Lờ   ề n  ị  ủ   ạ  d ện V ện K ểm sát về v ệ  áp d n    ều luật  ó lợ  

  o bị  áo,  á  tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  s  và m    ìn  p ạt  ố  vớ  

bị  áo C là có  ăn   ,  ún  p áp luật nên   ợ    ấp n ận. Tuy nhiên, vị  ạ  

d ện V ện K ểm sát  ề n  ị áp d n   ìn  p ạt t   ố  vớ  bị  áo là        m   t 

  t  oàn  ản , n ân thân  ũn  n    àn  v  p ạm tộ   ủ  bị  áo. Do  ó,  ộ  

  n    t       n    ấp n ận,  ộ    n    t    qu  t  ịn   ìn  p ạt t  n  n  

  o    n  án tr o  ố  vớ  bị  áo n ằm t ể   ện tín    ớn  t  ện tron  v ệ     

l  n  ờ  p ạm tộ   ủ  N à n ớ  t    ện n  . 

 [4] Về vấn  ề trách nhiệm dân s  và x  lý vật ch ng:  ã   ợc giải quy t 

tại Bản án hình s  sơ t  m số 79/2012/HSST ngày 17/9/2012 của Tòa án nhân 

dân tỉn  Bìn  D ơn  nên    n   ặt ra xem xét, giải quy t. 

[5  Về án p í  ìn  s  sơ t  m: Bị  áo B   Văn C p ả  nộp t  o qu   ịn  

p áp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH: 

Căn    vào   oản 1   ều 245;   ểm h, p   oản 1 và   oản 2   ều 46; 

  ều 60  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 1999  ã   ợ  s    ổ , bổ sun  năm 2009; 
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khoản 3   ều 7  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 2015 và N  ị qu  t số 41/2017/QH14 

ngày 20/6/2017  ủ   uố   ộ ; 

1. Tu ên bố bị  áo B   Văn C p ạm tộ  “Gâ  rố  trật t    n   ộn ”. 

X  p ạt bị  áo B   Văn C 08 (tám) tháng tù n  n    o    n  án tr o, 

t ờ     n t   t á   là 01 (một) năm 04 (bốn) t án  tín  từ n à  tu ên án. 

Tu ên    o bị  áo B   Văn C   o Ủ  ban nhân dân xã M,  u ện  , tỉn  

Kiên Giang quản l ,   áo d   tron  t ờ     n t   t á  . 

Tr ờn   ợp bị  áo B   Văn C t     ổ  nơ     trú t ì t      ện t  o qu  

 ịn  tạ  k oản 1,   ều 69  ủ  Luật T    àn  án  ìn  s . 

2. Án p í  ìn  s  sơ t  m: Bị  áo Bùi Văn C p ả  nộp 200.000   n  (hai 

trăm n  ìn   n ).  

Bị  áo   ợ  qu ền   án   áo tron  t ờ   ạn 15 n à   ể từ n à  Toà 

tuyên án./. 

Nơi nhận:     
- VKSND tỉn  Bìn  D ơn ; 1     

- Trạ  tạm    m C n   n BD; 1 

- C n   n tỉn  BD;  1 

- C CS T CA tỉn  BD;     1  

- P  n  KTNV T A;     2 

- C   T ADS tỉn  Bìn  D ơn ; 1 

- Ủ  b n n ân dân  ã M;                     1 

- Bị  áo; 1 

- S  T  p áp tỉn  Bìn  D ơn ; 1    

- L u:  S; Tổ  CTP.                     3 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

( ã   ) 

 

 

N    n H  nh Đ c 

 


